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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NGÃI
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	

	Số: 154/BC-UBND
	
	                 Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 12 năm 2009


BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 26/2007/QĐ-TTg 

về Quy hoạch phát triển mía đường


 
Theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 3389/BNN-CB ngày 19/10/2009 về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định 26/2007/QĐ-TTg ngày 15/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo như sau:

I. Công tác lập quy hoạch và ban hành một số cơ chế chính sách phát triển mía đường:
Thực hiện Quyết định số 26/2007/QĐ-TTg ngày 15/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mía đường đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các Sở ban ngành, UBND các huyện và Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi triển khai thực hiện với kết quả như sau:

1. Lập quy hoạch phát triển vùng mía nguyên liệu:

UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 320/QĐ-UBND ngày 29/02/2008 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu mía tập trung tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2010, định hướng đến năm 2015 tại, theo đó:
- Tổng diện tích quy hoạch điều chỉnh, bổ sung vùng mía nguyên liệu tập trung đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015 là 10.114 ha; bao gồm 64 xã của 09 huyện và 01 Công ty Nông nghiệp 24/3 Đức Phổ. Trong đó đến năm 2010, diện tích mía tập trung 9.795 ha, diện tích mía đứng hàng năm 8.597 ha; năng suất bình quân 60 tấn/ha, sản lượng đạt 529.042 tấn; định hướng đến năm 2015, giữ nguyên diện tích mía đứng và nâng năng suất từ 60 tấn/ha lên 65 tấn/ha và nâng sản lượng mía từ 529.042 tấn lên 569.094 tấn, với chữ đường đạt bình quân cả giai đoạn: 11,5 CCS.

- Giống mía:

+ Trong những năm đầu kỳ quy hoạch: Tuyển chọn các giống mía hiện đang sản xuất như: ROC10, ROC16, F156, MY55-14, VĐ81-2354,  R570…

+ Trong giai đoạn 2011-2015: Tập trung nhân nhanh các giống mía mới đã qua khảo nghiệm và sản xuất thử có triển vọng (đề nghị Cục trồng trọt công nhận) đưa vào bộ giống mía mới như: ROC22, B85-764, B86-89…, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu chọn tạo và nhập nội giống để khảo nghiệm và sản xuất thử như: ROC27, MEX 105, QĐ93-159, QĐ96-211… nếu phù hợp đưa vào sử dụng.

- Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu:

+ Giao thông: Tổng chiều dài đường cần đầu tư: 248.250 m.

+ Thuỷ lợi: Xây dựng mới và nâng cấp 17 công trình hồ đập, 10 trạm bơm điện; 156 máy bơm dầu; mở mới 4.150 m2 ao tưới và hố thu nước; 812 cái giếng đóng và mô tơ; mở mới và nâng cấp 84.840 m mương tưới nội đồng, 11.500 m mương tiêu nội đồng.

- Khai hoang cải tạo đồng ruộng: 563,6 ha.

- Dồn điền đổi thửa: 2.500 ha.

d) Khái toán vốn và nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng:

Tổng vốn đầu tư: 70.639,21 triệu đồng.

Trong đó: + Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ:    30.329,0 triệu đồng (42,93%)


       
       + Vốn ngân sách huyện hỗ trợ:  3.667,5 triệu đồng (5,19%)

                           + Vốn Công ty CP Đường QN: 31.594,4 triệu đồng (44,73%)

                           + Vốn dân:                                   5.048,3 triệu đồng (7,15%)

2. Ban hành cơ chế chính sách khuyến khích phát triển vùng mía nguyên liệu:

a) Quyết định số 3022/QĐ-UBND ngày 12/12/2006 của UBND tỉnh  Quảng Ngãi về việc quy định một số chính sách khuyến khích đối với hợp tác xã chuyên canh mía kết hợp chăn nuôi, giai đoạn 2006-2010, theo đó các hợp tác xã chuyên canh mía kết hợp chăn nuôi được hưởng một số chính sách khuyến khích chính như sau: 

a1) Được hỗ trợ một phần kinh phí để tạo điều kiện cho hoạt động ban đầu của hợp tác xã sau khi được thành lập, bao gồm:


- Được đầu tư hỗ trợ vốn ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất (hoặc xây dựng mô hình thử nghiệm); tiếp thị và mở rộng thị trường.


- Được hỗ trợ bồi dưỡng, đào tạo cán bộ; phát triển nguồn nhân lực.


a2) Được hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu mía của hợp tác xã và tham gia các chương trình phát triển kinh tế xã hội:


- Chính sách về giá mua mía cây: 

+ Giá mua mía cây được Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi xác định theo nguyên tắc giá mía cây mua tại ruộng (1 tấn mía sạch 10CCS) tối thiểu phải bằng giá 60kg đường trắng loại 1 tính theo giá bán đường trước thuế bình quân cả vụ tại cửa kho của Công ty, nhà máy đường.


+ Giá mua mía cây hằng năm do Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi thông báo rộng rãi với người sản xuất theo từng thời điểm phù hợp với thị trường đường.


- Ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu cho các nội dung sau:


+ Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng mía nguyên liệu như giao thông, thuỷ lợi nội vùng và hỗ trợ hoa màu trên đất của các công trình giao thông, thuỷ lợi nội vùng, san ủi cải tạo cho công tác dồn điền đổi thửa.


+ Chi phí khai hoang, san ủi cải tạo (nếu có) đối với diện tích đất hiện đang trồng cây lâm nghiệp (không nằm trong quy hoạch lâm nghiệp, rừng phòng hộ) chuyển sang trồng mía được hỗ trợ 1/3 của định mức chi phí cho 01ha khai hoang, san ủi cải tạo tại thời điểm.


+ Đối với diện tích mía trồng mới (bằng giống mới) từ khai hoang, cải tạo, chuyển đổi cây trồng khác sang trồng mía được hỗ trợ 100% giá giống mía. Trường hợp trồng mới nhưng không phải giống mới chỉ hỗ trợ 70% giá giống tại thời điểm.


- Được ưu tiên tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội sau:


+ Các chương trình, dự án phát triển chăn nuôi; 


+ Các chương trình, dự án phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn, cơ giới hoá sản xuất;


+ Các chương trình, dự án khác trên địa bàn phù hợp với khả năng của hợp tác xã.


a3) Tín dụng:


- Được vay vốn ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định tại Thông tư số 03/2003/TT-NHNN ngày 24/02/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc Hướng dẫn cho vay không phải bảo đảm bằng tài sản và các quy định hiện hành về vay vốn được thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay, được vay vốn bằng tín chấp và vay theo dự án sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.


- Được vay vốn của các tổ chức tín dụng khác theo quy định hiện hành về chính sách tín dụng nông nghiệp và nông thôn.


- Được tổ chức hoạt động tín dụng nội bộ trong hợp tác xã theo quy định tại Thông tư số 06/2004/TT-NHNN ngày 27/9/2004 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về tín dụng nội bộ hợp tác xã.


a4) Khuyến nông:


- Được hưởng các chính sách khuyến nông theo quy định tại Nghị định số 56/2005/NĐ-CP ngày 26/4/2005 của Chính phủ về khuyến nông;


- Ngoài việc tiếp nhận các chương trình khuyến nông thông qua các tổ chức khuyến nông của Nhà nước, hợp tác xã còn được hỗ trợ kinh phí từ Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi để thực hiện công tác khuyến nông hằng năm trong hợp tác xã.


- Mỗi hợp tác xã chuyên canh mía kết hợp chăn nuôi được Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi cử cán bộ kỹ thuật phối hợp tham gia cùng Ban quản trị hợp tác xã để chỉ đạo sản xuất vùng mía nguyên liệu của hợp tác xã.


a5) Chính sách đào tạo cán bộ:


Cán bộ, xã viên trong hợp tác xã được ưu tiên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã.


a6) Đất đai và hỗ trợ thực hiện dồn điền đổi thửa:


- Hợp tác xã có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng trụ sở, nhà kho, sân phơi, cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ xã viên nhưng chưa được giao đất thì làm thủ tục xin giao đất. UBND tỉnh căn cứ vào quỹ đất của các địa phương xem xét, quyết định việc giao đất không thu tiền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hợp tác xã.


- Hợp tác xã đang sử dụng đất vào các mục đích xây dựng trụ sở, nhà kho, sân phơi, cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

- Ngoài diện tích đất không thu tiền sử dụng đất, hợp tác xã được giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất trả tiền hằng năm theo quy định của pháp luật về đất đai và được hưởng chính sách ưu đãi về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của Chính phủ.


- Hỗ trợ thực hiện dồn điền đổi thửa:


+ UBND xã nơi thực hiện dồn điền đổi thửa chủ động bố trí ngân sách địa phương dùng cho các chi phí về văn phòng phẩm, in ấn, hội họp, vận động xã viên thực hiện dồn điền đổi thửa.


+ UBND huyện hỗ trợ kinh phí cho các hợp tác xã thực hiện công tác ngoại nghiệp và nội nghiệp của việc dồn điền đổi thửa.


- Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia thực hiện dồn điền đổi thửa được ngân sách tỉnh hỗ trợ các nội dung sau:


+ Chi phí làm đất cho vụ đầu tiên sau khi thực hiện dồn điền đổi thửa (mức hỗ trợ là 2 triệu đồng/ha);


+ Đối với diện tích mía lưu gốc (gốc 1 và gốc 2) được hỗ trợ 100% chi phí về giống mía mới để trồng mới trở lại;


+ Trong khi chưa được đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới (sổ đỏ) vẫn được dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ để thế chấp vay vốn tín dụng.


+ Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia thực hiện dồn điền đổi thửa được cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không phải nộp lệ phí đối với diện tích tham gia thực hiện dồn điền đổi thửa.


a7) Về thuế:


- Hợp tác xã được ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập từ các hoạt động dịch vụ phục vụ sản xuất, kinh doanh của xã viên theo quy định của pháp luật về thuế và các quy định của Chính phủ.


b) Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư phát triển vùng mía nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2007-2010, với nội dung chính như sau: 

b1) Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông và thuỷ lợi:

- Ngân sách Nhà nước (gồm tỉnh, huyện, xã) đầu tư cho các hạng mục thiết yếu sau:

+ Đường giao thông liên vùng, liên xã.

+ Hệ thống công trình thuỷ lợi như: Hồ, đập, trạm bơm, kênh mương chính, cấp I, cấp II mang tính chất tạo nguồn, tạo tuyến đối với những vùng không có kênh mương thuỷ lợi đi qua.

- Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đầu tư hỗ trợ theo phương thức thoả thuận với người trồng mía đối với các hạng mục công trình: Giao thông nội đồng, trạm bơm tưới nội đồng, kênh mương nội đồng, đào ao, đóng giếng và bãi tập kết mía nguyên liệu.

- Người trồng mía: Đóng góp đất để thi công các hạng mục công trình nội đồng phục vụ phát triển mía; tu bổ, nạo vét kênh mương theo phân cấp quản lý.

b2) Hỗ trợ khai hoang, dồn điền đổi thửa:

- Hỗ trợ khai hoang: Các tổ chức, cá nhân thực hiện việc khai hoang (nếu có) đối với diện tích đất hoang hoá, diện tích đất đã được phép chuyển mục đích sử dụng từ trồng cây lâm nghiệp chuyển sang trồng mía thì được Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% định mức chi phí cho 1ha khai hoang và hỗ trợ 100% giá giống mía mới tại thời điểm khai hoang để trồng mới.

- Hỗ trợ dồn điền đổi thửa:

+ UBND xã nơi thực hiện dồn điền đổi thửa chủ động bố trí ngân sách địa phương dùng cho các chi phí về văn phòng phẩm, in ấn, hội họp, vận động xã viên thực hiện dồn điền đổi thửa.

+ UBND huyện hỗ trợ kinh phí cho các ban chỉ đạo thực hiện dồn điền đổi thửa cấp xã, thị trấn để thực hiện công tác ngoại nghiệp và nội nghiệp của việc dồn điền đổi thửa.

+ Người trồng mía tham gia thực hiện dồn điền đổi thửa được Ngân sách tỉnh hỗ trợ các nội dung sau: (chỉ áp dụng cho đối tượng cá nhân và hộ gia đình)

. Chi phí làm đất cho vụ đầu tiên sau khi thực hiện dồn điền đổi thửa với mức hỗ trợ là 2 triệu đồng/ha.

. Đối với diện tích mía lưu gốc (gốc 1 và gốc 2) được hỗ trợ 100% chi phí về giống mía mới để trồng mới trở lại (nếu phải phá bỏ trồng lại).

. Sau khi thực hiện xong việc dồn diền đổi thửa phải làm lại ngay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo các quy định hiện hành của Nhà nước mà không phải nộp lệ phí đối với diện tích tham gia thực hiện dồn điền đổi thửa.

b3) Hỗ trợ chuyển đổi từ các loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng mía:

- Vốn ngân sách hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong trường hợp: đất lúa 1 vụ, đất lúa 2 vụ bấp bênh hoặc các loại cây trồng kém hiệu quả chuyển sang trồng mía nhưng không được nằm ngoài vùng quy hoạch phát triển mía nguyên liệu tỉnh Quảng Ngãi (trong trường hợp cần thiết phải có văn bản trình cấp có thẩm quyền quyết định), mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha. 

- Điều kiện để được để được ngân sách hỗ trợ: tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có diện tích đất chuyển sang trồng mía phải có văn bản cam kết trồng mía liên tục trong 2 chu kỳ sản xuất (6 năm) và có xác nhận của UBND xã, thị trấn.

b4) Hỗ trợ về cơ giới hoá canh tác mía: 

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được hưởng ưu đãi về lãi suất vay để mua máy móc thực hiện cơ giới hoá trong canh tác mía theo các quy định của UBND tỉnh đã ban hành.

b5) Chính sách khuyến nông:

 - Người trồng mía được hưởng các chính sách khuyến nông theo quy định tại Nghị định số 56/2005/NĐ-CP ngày 26/4/2005 của Chính phủ về khuyến nông.

- Ngoài việc tiếp nhận các chương trình khuyến nông thông qua các tổ chức khuyến nông của Nhà nước, người trồng mía còn được hỗ trợ kinh phí từ Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi để thực hiện công tác khuyến nông hàng năm.

b6) Chính sách về Khoa học - Công nghệ:

- Vốn ngân sách sẽ đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư để thực hiện các đề tài khoa học nghiên cứu ứng dụng các biện pháp toàn diện về canh tác mía, về công tác du nhập, tuyển chọn, khảo nghiệm và sản xuất thử các giống mía mới có năng suất, chất lượng cao phù hợp với các vùng đất trồng mía ở Quảng Ngãi.

- Người trồng mía được chuyển giao miễn phí các tiến bộ kỹ thuật về cây mía để áp dụng vào sản xuất.

b7) Đầu tư trồng mới mía:
Đầu vụ trồng mới mía hàng năm, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố công khai chính sách đầu tư hỗ trợ, ứng trước giống, vốn, vật tư của Công ty cho người trồng mía.

b8) Giá mua mía cây: 

- Giá mua mía cây được xác định theo nguyên tắc giá mía cây mua tại ruộng (1 tấn mía sạch 10CCS) tối thiểu phải bằng giá 60kg đường RS trước thuế tại kho Công ty, giá đường theo thị trường tại thời điểm mua mía.

- Giá mua mía cây hàng năm phải được thông báo rộng rãi với người sản xuất theo từng thời điểm phù hợp với thị trường đường.

- Trước khi vào vụ trồng mía hàng năm, việc ký kết hợp đồng mua bán mía giữa Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi với người trồng mía phải được thực hiện theo Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hoá thông qua hợp đồng.

II. Kết quả thực hiện quy hoạch và cơ chế chính sách phát triển mía đường từ 2006-2009:
1. Công tác phát triển giống mía mới:

Từ năm 2006 đến năm 2009, đã du nhập, trồng khảo nghiệm và sản xuất thử các giống mía có triển vọng, được kết quả như sau: 

- Năm 2006: Du nhập được 28 tấn giống mía mới các loại gồm: Mex105, ROC27, QĐ93-159, QĐ94-116, QĐ94-119 trồng khảo nghiệm tại Trung tâm Giống mía Quảng Ngãi và tiếp tục trồng sản xuất thử trong các năm tiếp theo để tuyển chọn đề nghị đưa bổ sung vào cơ cấu giống mía trong sản xuất.

- Năm 2007: Du nhập 60 tấn giống mía mới gồm: Quế đường 96-211, Quế đường 93-102, Quế dẫn 4, Quế dẫn 5 từ Viện nghiên cứu Mía đường Quảng Tây - Trung Quốc; đồng thời sưu tầm một số giống như: B85-764 (do tập đoàn Cirad Pháp chuyển sang), giống K88-65, K88-92 (có nguồn gốc từ Thái Lan) để tròng khảo nghiệm và sản xuất thử.

- Năm 2008: Tiếp tục trồng khảo nghiệm 30,016 ha mía, với các giống: QĐ96-211, QĐ93-102, QĐ94-119, VĐ00-236, Quế Dẫn 4, Quế Dẫn 5; trong đó: mía tơ: 11,166 ha, mía gốc 1: 18,850 ha, đồng thời đưa ra sản xuất thử 96,201 ha mía gồm các giống: MEX105, ROC27, B85-764, QĐ93-159, K88-65, K88-92; trong đó: mía tơ: 92,929 ha, mía gốc1: 3,272 ha, 

- Năm 2009: Tiếp tục trồng khảo nghiệm các giống: QĐ96-211, QĐ93-102, QĐ94-119, VĐ00-236, LK92-11, K95-156, K95-84, K94-2-483: 122,79 ha; trong đó: mía tơ: 115,132 ha, mía gốc: 7,658 ha; đồng thời tiếp tục đưa các giống có triển vọng vào sản xuất thử được 544,531 ha, trong đó: mía tơ: 455,082 ha, mía gốc: 89,449 ha, 

- Đã và đang thực hiện Dự án đầu tư phát triển giống mía mới vùng mía tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2007-2010, với diện tích 1.755 ha, có tổng vốn 46,4 tỷ đồng; trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ  6,9 tỷ đồng. 

- Bên cạnh đó việc trồng khảo nghiệm và sản xuất thử đã chọn được 06 giống mía mới có triển vọng: MEX105, ROC27, B85-764, QĐ93-159, K88-65, K88-923 (đã được Cục Trồng trọt công nhận tại Quyết định số: 340/QĐ-TT-CLT ngày 30/12/2008) đưa vào sản xuất thử tại vùng mía Quảng Ngãi.

2. Công tác dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cây trồng sang trồng mía:

Trong năm 2006, UBND tỉnh đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các huyện trong vùng quy hoạch mía và Công ty CP Đường Quảng Ngãi, thực hiện thí điểm dồn điền đổn thửa tại đồng Miếu, thôn An Lợi, xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ với diện tích 10,423 ha và tiến hành thực hiện đồng bộ các khâu canh tác liên hoàn từ việc áp dụng cơ giới hoá toàn bộ khâu làm đất, rạch hàng để trồng mía và đã đưa vào trồng 3 giống mía mới B85-764, ROC27, Mex105, phân công cán bộ kỹ thuật hướng dẩn kỹ thuật trồng chăm sóc, thu hoạch và xác định chữ đường tại ruộng mía và thu mua toàn bộ sản lượng mía trong vùng thí điểm; kết quả năng suất đạt bình quân 95 tấn/ha, tăng 30-35% năng suất, chữ đường bình quân 10,5 CCS, tăng từ 1-1,5CCS so với trước khí dồn điền đổi thửa và áp dụng quy trình kỹ thuật có áp dụng cơ giới hoá. Qua hội nghị đầu bờ tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm, đã được bà con nông dân và đại diện chính quyền địa phương trong vùng đánh giá cao mô hình này và khẳng định việc dồn điền đổi thửa đã đem lại hiệu quả trong việc tạo ra diện tích từng thửa lớn hơn, giao thộng nội vùng, bờ lô, mương tưới tiêu nội đồng, có đường vận chuyển nguyên liệu thuận lợi, đưa cơ giới vào làm đất và tiến tới sẽ thực hiện cơ giới hoá một số khâu canh tác khác, giải phóng được sức lao động của người trồng mía, giảm chi phí và hạ giá thành sản xuất, đồng thời nâng cao được năng suất, chất lượng mía; đây là điều kiện để áp dụng, mở rộng trong vùng sản xuất mía.

Từ kết quả mô hình thí điểm và tham mưu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 về việc ban hành quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư phát triển vùng mía nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2007-2010; đã và đang thúc đẩy phát triển sản xuất trong các năm qua, tạo điều kiện cho nông dân trồng mía chuyển đổi mở rộng diện tích trồng mía giống mới và là tiền đề cho các năm 2008, 2009 tiếp tục mở rộng diện tích dồn điền đổi thửa, áp dụng cơ giới hoá khâu làm đất và trồng mía; cụ thể như sau: Năm 2008, đã dồn điền đổi thửa 434,6 ha, chuyển đổi cây trồng khác kém hiệu quả sang trồng mía 210,82 ha; Năm 2009 đã dồn điền đổi thửa 803,524 ha, chuyển đổi cây trồng khác kém hiệu quả sang trồng mía 132,26 ha. 

3. Công tác cơ giới hoá vùng mía:

Để đầu tư nghiên cứu, ứng dụng máy móc, thiết bị áp dụng cơ giới hoá một số khâu canh tác mía thay thế lao động thủ công; tạo bước đột phá trong ứng dụng khoa học - kỹ thuật sản xuất mía nhằm nâng cao thu nhập cho người trồng mía trên một đơn vị diện tích; góp phần giữ vững vùng nguyên liệu mía của tỉnh ổn định, bền vững…, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt Đề tài “Hỗ trợ xây dựng qui trình ứng dụng cơ giới hoá một số khâu canh tác mía tại Quảng Ngãi” và giao cho Công ty CP Đường Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh thực hiện từ tháng 4/2007 - 4/2009, triển khai tại 02 điểm: Đồng Năm Dây (xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) với diện tích 10,115ha, Đồng Miếu (xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi) với diện tích 10,485ha. Sau 02 năm triển khai đề tài đã đạt được kết quả sau: 

Đã áp dụng quy trình cơ giới hóa trong khâu làm đất, trồng và chăm sóc mía đúng kỹ thuật; Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi đã đầu tư máy móc, thiết bị cho chương trình cơ giới hoá với số lượng gồm: Máy kéo MTZ: 48 chiếc, máy ủi DT75: 03 chiếc, máy trồng mía:15 chiếc, cày không lật 5 trụ: 30 dàn, cày 03 chảo: 30 dàn, cày 07 chảo: 30 dàn, rạch hàng: 16 dàn, bừa 24 chảo: 30 dàn, máy chăm sóc, bón phân: 10 chiếc, máy Kubota chăm sóc, làm cỏ: 06 chiếc. Kết quả về năng suất và chất lượng mía qua 02 vụ sản xuất như sau: 

Đối với vụ mía tơ: Tại đồng Năm Dây, năng suất mía bình quân đạt 64,25 tấn/ha, đối chứng là 43,95 tấn/ha, tăng so với đối chứng 20,30 tấn/ha, CCS bình quân 10,86%; Tại đồng Miếu năng suất mía bình quân đạt 95 tấn/ha, đối chứng là 64 tấn/ha, năng suất vượt so đối chứng là 31 tấn/ha, CCS bình quân 10,5%

Đối với mía gốc: Tại đồng Năm Dây năng suất mía đạt 73,90 tấn/ha, đối chứng 57,94 tấn/ha, vượt hơn đối chứng 15,96 tấn/ha, CCS bình quân 10,90%, đối chứng 10,40%; tại Đồng Miếu năng suất mía bình quân 84,32 tấn/ha, năng suất cao nhất 139 tấn/ha, thấp nhất 64,75 tấn/ha, vượt hơn đối chứng 26,73 tấn/ha, CCS bình quân 10,53 %.

Từ việc thực hiện thí điểm thành công mô hình cơ giới hoá trên diện tích 20,60 ha năm 2007; đến năm 2008, 2009 đã lan toả rộng. Diện tích cơ giới hoá năm 2008 tại vùng mía Quảng Ngãi: 455 ha, năm 2009 diện tích này tăng lên 714 ha. 
4. Công tác xây dựng hạ tầng vùng mía:
- Hỗ trợ đầu tư xây dựng mới kênh mương, đường giao thông nội đồng để phát triển vùng nguyên liệu mía cho 03 HTX chuyên canh mía kết hợp chăn nuôi: Phổ Nhơn, Tịnh Giang, Tú Sơn với kinh phí 5.536.060.645 đồng, gồm xây mới tuyến kênh An Tây - Bao Làng (HTX Phổ Nhơn) dài 918 m, kiên cố hoá kênh tưới Đồng Bò - Gò Dòm (HTX Phổ Nhơn) dài 678 m, làm mới 2 tuyến đường giao thông vùng mía tại HTX chuyên canh mía Tú Sơn dài 1.633 m, kiên cố hoá kênh tưới Đồng Quảng Thượng dài 1.070 m, xây dựng mới tuyến kênh tưới nội đồng vùng mía Phước Thọ (HTX Tịnh Giang) dài 1.690,7 m. 

- Song song với việc thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cây trồng kém kiệu quả sang trồng mía, tiến hành công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng mía, do đó đồng mía sau khi đã thực hiện dồn điền đổi thửa thì được chỉnh trang đồng ruộng, có đường giao thông nội vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, vận chuyển và thu hoạch sản phẩm; hệ thống kênh mương tưới tiêu được quy hoạch bố trí lại, thuận lợi cho việc điều tiết nước. 
- Ngoài ra, hàng năm Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đầu tư sửa chữa đường giao thông nội đồng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bà con trong việc vận chuyển nguyên liệu mía về các nhà máy đường của Công ty; đắp đập bổi, đào ao, đóng giếng để khai thác nguồn nước tưới,…
III. Thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cây trồng và cơ giới hoá đồng mía: 

1. Thuận lợi: 

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, sự phối hợp chỉ đạo của các cấp, các ngành, cùng với sự nỗ lực của ngành Nông nghiệp, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi và bà con nông dân trồng mía đã có nhiều cố gắng trong việc khắc phục khó khăn để tổ chức sản xuất mía.

- Có các chính sách hỗ trợ phát triển cây mía như: Chính sách hỗ trợ dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cây trồng khác sang trồng mía, cơ giới hoá đồng mía (tại Quyết định 38/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

- Tạo ra diện tích từng thửa lớn, giao thộng nội vùng, đường vận chuyển nguyên liệu thuận lợi, có bờ lô, mương tưới tiêu nội đồng, giải phóng được sức lao động của người trồng mía, giảm chi phí và hạ giá thành sản xuất.

- Nông dân được đầu tư hỗ trợ giống mía mới có năng suất, chất lượng tốt  chiếm tỉ lệ trên 70% diện tích. 

- Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi có nhiều chính sách khuyến khích người trồng mía như đầu tư giao thông thuỷ lợi vào các vùng mía, cho nông dân mượn vốn không lấy lãi trong suốt quá trình đầu tư để nông dân có tiền mua giống, làm đất, mua vật tư; cho không phân bùn và hỗ trợ 50% chi phí vận chuyển tới tận ruộng cho người nông dân...               

2. Khó khăn:

- Diện tích đất sản xuất của hộ xã viên được giao theo Nghị định số 64/NĐ-CP tại địa phương rất nhỏ lẽ, manh mún và phân tán ở nhiều xứ đồng, nên rất khó cho cho công tác dồn điền đổi thửa, cơ giới hoá trồng mía.

- Trong những năm gần đây, mặc dù giá mua mía có cải thiện tốt (01 tấn mía 10 CCS tương đương với 60 kg đường kính trắng loại 1), nhưng vẫn thấp và bếp bênh hơn giá của một số cây trồng trồng cùng diện tích có điều kiện như nhau như: đậu phụng, ngô, dưa hấu…, từ đó nông dân thu hẹp dần diện tích trồng mía, chuyển đổi sang cây trồng khác có thời gian sản xuất ngắn hơn, nhưng thu nhập cao hơn, đó là một trong những điều kiện để diện tích mía không đạt chỉ tiêu đề ra của Đề án phát triển vùng nguyên liệu mía của tỉnh.

IV. Kiến nghị: Kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Tiếp tục đầu tư kinh phí nghiên cứu và du nhập, tuyển chọn giống mía mới trong chương trình giống của Quốc gia cho Quảng Ngãi.

- Trình Thủ tướng Chính phủ cho kéo dài thời gian thực hiện Chương trình giống cây trồng đến năm 2015.
- Hỗ trợ kinh phí từ Trung ương cho việc lập các thủ tục về đất phục vụ cho công tác dồn điền đổi thửa.
- Đơn giản hoá các thủ tục hỗ trợ lãi suất vay vốn theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh.
Kính Báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.
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